
SBD Quan Ho Ten NgaySinh MaTruong TenTruong NV1 NV2 NV3 DienThoai DiaChi

NVTrung

Tuyen TenTruongTrungTuyen

165879 20 Võ Thị Hoàng Châu 26/05/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0389567082 Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

165902 20 Huznh Tấn Đạt 02/05/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0366852160 Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 3 THPT AN NHƠN TÂY

165893 20 L{ Hải Đăng 22/09/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0908444321 Số 95A, Tỉnh lộ15, Tổ 17, Ấp Phú Mỹ, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi1 THPT TRUNG PHÚ

165940 20 Nguyễn Trường Giang 16/08/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0357831071 Đường số 24, Ấp 3A, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

165973 20 Nguyễn Kim Hợi 25/04/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA06 20FA03 20FA05 0358324970 Số 25, Đường Láng the, Tổ 5, Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT PHÚ HÒA

165984 20 Nguyễn Thị Quế Hương 10/02/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA07 0862413495 Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

166031 20 Nguyễn Thế Kiệt 13/08/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA07 20FA06 0865309108 Đường Hồ Thị Gỡ, Tổ 8, Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

166066 20 Huznh Nhật Long 27/02/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0765397679 Số 71C, Đường số 5, Tổ 8, Ấp 2A, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

166088 20 Nguyễn Thị Diễm My 05/10/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0349520128 Số 33, Đường Láng the, Tổ 6, Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 2 THPT PHÚ HÒA

166092 20 Nguyễn Đại Nam 17/04/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0397736613 Số 20, Đường số 7, Ấp 2A, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

166105 20 Phan Thị Kim Ngân 15/12/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0347347590 Số 1, Đường Láng the, Tổ 3, Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

166114 20 Nguyễn Thanh Nghiệp 29/11/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA06 20FA03 20FA07 0386665742 Đường Láng the, Ấp 2A, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 2 THPT AN NHƠN TÂY

166152 20 Huznh Thị Yến Như 24/06/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0362037512 Tỉnh lộ 8, Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

166173 20 Nguyễn Trần Thịnh Phát 16/12/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0977469407 131 Tỉnh lộ 8,Tổ 8,  Ấp 2A, Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

166186 20 Trần Dzuy Phúc 25/06/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0364311651 Số 80, Đường số 5, Tổ 8, Ấp 2A, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

166241 20 Nguyễn Ngọc Hiếu Thảo 23/08/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA06 20FA03 20FA05 0375270869 Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT PHÚ HÒA

166285 20 Trần Thị Mỹ Tiên 08/10/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0961995378 Số 48, Tỉnh lộ 8, Ấp 3, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 3 THPT AN NHƠN TÂY

166290 20 Nguyễn Minh Tiến 30/03/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA07 0356837143 đường Nguyễn Thị Sương, Ấp 3A, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

166297 20 Hồ Quốc Tính 03/12/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA07 20FA06 0385198351 Số 308, Đường Tỉnh lộ 8, Ấp 2A, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

166305 20 Nguyễn Thị Thùy Trâm 19/04/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0396737469 Số 44, Đường số 7, Ấp 1, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 3 THPT AN NHƠN TÂY

166328 20 Trương Thị Thùy Trinh 22/05/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA06 20FA03 20FA05 0933562058 Số 28B, Đường Nguyễn Thị Ni, Ấp 3, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT PHÚ HÒA

166334 20 Huznh Thị Kim Trúc 16/10/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0937239076 439 đường tỉnh lộ 8, ấp 3, xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 3 THPT AN NHƠN TÂY

166344 20 Thạch Ngọc Phương Trúc 07/11/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0338374012 Đường Láng the, Tổ 6, Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

166388 20 Nguyễn Tường Vy 10/02/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA06 20FA03 20FA05 0354002347 Số 1, Đường Nguyễn Thị Sương, Ấp 3A, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi1 THPT PHÚ HÒA

166392 20 Trần Huznh Trà Vy 12/10/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0868920373 Số 258, Tỉnh lộ 8, Tổ 2, Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

166397 20 Đặng Nguyễn Ngọc Như Ý 18/12/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0369437916 Số  409, Đường Tỉnh lộ 8, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 3 THPT AN NHƠN TÂY

165862 20 Trần Thị Kim Anh 21/12/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0399443973 Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

165876 20 Hồ Nguyễn Ngọc Châu 28/10/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0372843718 Ấp 3, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 3 THPT AN NHƠN TÂY

165895 20 Đặng Thành Danh 14/04/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0367771563 Số 68, đường Láng The, tổ 7, Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 3 THPT AN NHƠN TÂY

165927 20 Triệu Thái Dương 24/06/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0965033168 Số 335 đường Tỉnh lộ 8, Ấp 3A, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

165937 20 Lê Thị Hồng Gấm 03/05/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0348354565 Ấp 3A, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

165956 20 Nguyễn Thị Thanh Hậu 11/11/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA06 20FA03 20FA05 0868651754 Số 19B, đường 28, tổ 6, Ấp 3, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT PHÚ HÒA

166029 20 Huznh Chí Kiên 18/11/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0352580519 39B, đường Hồ Thị Bưng, tổ 2 Ấp 2A, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi1 THPT TRUNG PHÚ

166051 20 Nguyễn Ngọc Linh 05/08/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA06 20FA03 20FA05 0374279321 số 368, đường Tỉnh lộ 8, Ấp 3A, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 2 THPT AN NHƠN TÂY

166067 20 Nguyễn Hoàng Long 15/05/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA07 0393608572 Ấp 3, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

166093 20 Nguyễn Hoàng Nam 12/08/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA06 20FA03 20FA07 0336273082 Số 331b, đường Láng The, Ấp 1, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT PHÚ HÒA

166096 20 Huznh Diễm Mai Ngân 12/05/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA06 20FA03 20FA05 0384818785 Đường Tỉnh lộ 8, Tổ 5, Ấp 3, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 2 THPT AN NHƠN TÂY

166110 20 Nguyễn Ngọc Phương Nghi 09/06/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA07 0706878435 Số 68E, đường số 5, tổ 1, Ấp 1, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

166165 20 Lại Hoàng Nhứt 31/01/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0776192785 Số 241b đường Tỉnh lộ 15, tổ 7, Ấp 1 Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi1 THPT TRUNG PHÚ

166185 20 Nguyễn Trần Gia Phúc 01/02/2006 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0769654767 Số 227, đườngTỉnh lộ 8, ấp 2A, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

166190 20 Kiều Thị Hồng Phượng 06/11/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0373194558 đường 28 tổ 6 Ấp 3, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

166198 20 Cao Ngọc Quí 07/06/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0354213310 Ấp 1, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

166222 20 Nguyễn Thị Thanh Tâm 12/10/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0376729402 đường Nguyễn Thị Đỡ, tổ 6, Ấp 3, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

166243 20 Phan Ngọc Thanh Thảo 14/10/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA06 20FA03 20FA05 0395627537 đường Nguyễn Thị Ny, tổ 10,Ấp 3, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT PHÚ HÒA

166232 20 Đỗ Cao Thắng 16/09/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0337115262 Số 43 đường Láng the, Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

166394 20 Trần Thị Thảo Vy 09/11/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0979405439 ấp 2A, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi 1 THPT TRUNG PHÚ

165844 20 Nguyễn Ngọc Thùy An 23/01/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0369035053 67B đường Hồ Thị Bưng,ấp 2, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

165849 20 Hà Minh Anh 26/07/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 06FA01 20FA04 05FA04 0918709325 6 đường Kim Thị Đưa, ấp 2, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT MẠC ĐĨNH CHI

165860 20 Phạm Thị Ngọc Anh 11/02/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0357281129 93 đường 9, Ấp 2A, Xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

165847 20 Võ Hồng Ân 15/02/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0346746732 ấp 2, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

165925 20 Nguyễn Tấn Dũng 15/06/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0907602328 6a Đường 409, ấp 3, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

165944 20 Huznh Khả Hân 08/01/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA02 0909824936 306A, đường Tỉnh lộ 8, tổ 2, ấp 2, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

165945 20 Nguyễn Gia Hân 31/07/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA07 0398389582 140 đường Trung an  Ấp Chợ- Xã Trung An 1 THPT TRUNG PHÚ

165949 20 Trần Bảo Hân 12/03/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0967388130 373/9, Đường tỉnh lộ 8, tổ 2, ấp 3A, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

165966 20 Trần Võ Hồng Hiếu 31/08/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA07 0909939890 395A, tỉnh lộ 8, ấp 3A, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

165993 20 Lê Nguyễn Anh Huy 27/02/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0966874540 358 Tỉnh Lộ 8, Ấp 3A, Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

165994 20 Lương Giang Huy 13/04/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA07 0909506690 1064 đường tỉnh lộ 15, ấp thạnh an, xã Trung An 1 THPT TRUNG PHÚ

166002 20 Lê Quang Khải 25/04/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA07 0985394477 12/6 hẻm số 12, đường số 28B, Ấp 3, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

166026 20 Đặng Minh Khôi 22/03/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0398011315 143 đường tỉnh lộ 8, ấp 2a, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

166073 20 Lê Huznh Trúc Ly 28/09/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0988974421  18 đường 458, Ấp Thạnh An, Xã Trung An 1 THPT TRUNG PHÚ

166132 20 Nguyễn Phan Hạnh Nguyên 03/05/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0377931809  432/1, đường tỉnh lộ 8, ấp 3, xã Tân Thạnh Tây. 1 THPT TRUNG PHÚ

166188 20 Phạm Nhật Nhất Phương 27/02/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA07 0913881900 133 Tỉnh lộ 8, ấp 2a, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ



166200 20 Trần Y Quốc 12/12/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0964192387 55 B đường số 7, Ấp 2A, xã Tân Thanh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

166217 20 Nguyễn Thành Tài 22/12/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA07 0338679706  435/3,Đường 28b, ấp 3, tổ 3, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

166239 20 Ngô Minh Thành 20/08/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0985314397 55A đường số 7, Ấp 2A, Xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

166257 20 Trần Châu Tuấn Thịnh 18/04/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0937950911 30B đường Láng The , Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

166271 20 Nguyễn Hoàng Thanh Thu{ 12/02/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0766917201  11D đường số 15,  ấp 2,  xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

166262 20 Trần Nguyễn Minh Thư 01/09/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0989877769 tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

166280 20 Mai Cẩm Tiên 30/09/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA07 0983767548 48a, đường Bàu Trâm, xã Trung An 1 THPT TRUNG PHÚ

166281 20 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 16/04/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0356979606  74c đường 458, ấp Thạnh An, xã Trung An 1 THPT TRUNG PHÚ

166287 20 Vương Cẩm Tiên 28/02/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0948045496 416/16 Nguyễn Thị Lắng, xã Phước Vĩnh An 1 THPT TRUNG PHÚ

166311 20 Lê Kiều Trang 08/09/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0904231830 đường  tỉnh lộ 8, ấp 3, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

166318 20 Nguyễn Tiến Đức Trí 13/01/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA07 0366992272 19 H đường số 28 , Ấp 3, Xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

166331 20 Đặng Thị Đông Trúc 06/08/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0394336655 8a, đường Nguyễn Thị Quơ, ấp 2a, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

166343 20 Phạm Nhã Trúc 15/09/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0702853045 103B đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

166345 20 Trần Nguyễn Minh Trực 20/05/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0904445239  288/8, 288 đường Bến Than, ấp 2, xã Hòa Phú 1 THPT TRUNG PHÚ

166353 20 Nguyễn Tuấn Tú 22/08/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0395854939 31, đường số 7, ấp 2a, xã Tân thạnh tây 1 THPT TRUNG PHÚ

166366 20 Lê Trần Phương Uyên 03/10/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0906809533  04, đường 16, tổ 3, ấp 2a, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

165865 20 Nguyễn Phan Gia Bảo 21/09/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA06 20FA03 20FA05 0398983410 Số 04, đường Nguyễn Thị Sương, tổ 5, ấp 3A, xã Tân Thạnh Tây 2 THPT AN NHƠN TÂY

165863 20 Trần Nguyễn Tâm Băng 29/12/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0965065019 Số 86, đường số 13, tổ 6, ấp 3A,  xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

165875 20 Nguyễn Thúy Châm 05/05/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0344159613 Số 110, đường số 5,  tổ 9, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây 3 THPT AN NHƠN TÂY

165878 20 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 10/05/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0779521285 Số 82/2, đường Trần Thị Khoe, tổ 6, ấp 3A, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

165881 20 Võ Linh Chi 30/04/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0977466127 Số 58 D, đường số 2, tổ 9, ấp 1, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

165922 20 Nguyễn Thị Hoàng Dung 13/02/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA06 20FA03 20FA05 0332159326 Số 17/1, đường Láng The,  tổ 5, ấp 2, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT PHÚ HÒA

165888 20 Nguyễn Quốc Đại 17/12/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0366797594 Số 332 B, đường Tỉnh lộ 8, tổ 5, ấp 3A, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

165970 20 Hồ Huy Hoàng 18/06/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA06 20FA03 20FA05 0941367485 Đường Trần Thị Lan, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây 2 THPT AN NHƠN TÂY

165999 20 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 13/11/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0375626748 Đường 24, tổ 6, ấp 3A, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

166021 20 Nguyễn Anh Khoa 01/05/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA06 20FA03 20FA05 0764694775 Số 43, đường số 7, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT PHÚ HÒA

166061 20 Đặng Thành Lộc 03/04/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0348269827 Đường số 22, tổ 1, ấp 2, xã Tân Thạnh Tây 3 THPT AN NHƠN TÂY

166078 20 Nguyễn Thanh Mai 09/11/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA06 20FA03 20FA05 0377684780 Số 51, đường Láng The, tổ 7, ấp 2, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT PHÚ HÒA

166125 20 Nguyễn Hồng Ngọc 09/11/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA06 20FA03 20FA05 0359677027 Số 15, đường Nguyễn Thị Sương, tổ 4, ấp 3A, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT PHÚ HÒA

166137 20 Nguyễn Trí Nhân 21/10/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA05 0913041526 Số 375, đường Tỉnh lộ 8, tổ 2, ấp 3A, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

166242 20 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 21/07/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0963239539 Số 10, đường Phạm Thị Hào, tổ 1, ấp 3A, xã Tân Thạnh Tây 1 THPT TRUNG PHÚ

166259 20 L{ Kim Thoa 30/03/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA05 0 0 0975337281 Số 1350, đường Tỉnh lộ 8, tổ 5, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi1 THPT TRUNG LẬP

166261 20 Phan Ngọc Kim Thư 27/10/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0934670017 ấp Thạnh An, xã Trung An 1 THPT TRUNG PHÚ

166293 20 Nguyễn Thanh Tiền 29/04/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA06 20FA03 20FA05 0344046641 Số 273A, đường Tỉnh lộ 8, tổ 2, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây 2 THPT AN NHƠN TÂY

166342 20 Nguyễn Thị Thủy Trúc 29/10/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA06 20FA03 20FA05 0352747814 Số 204 A, đường Tỉnh lộ 8, tổ 7, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây 2 THPT AN NHƠN TÂY

166347 20 Đào Duy Trường 26/09/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0399271637 Số 85 B, đường Láng The, tổ 9, ấp 2, xã Tân Thạnh Tây 3 THPT AN NHƠN TÂY

166369 20 Nguyễn Ngọc Thảo Vân 22/07/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0775784736 Số 422, đường Tỉnh lộ 8, ấp 3, xã Tân Thạnh Tây 2 THPT PHÚ HÒA

166371 20 Võ Ngọc Tường Vi 29/11/2007 20EA23 THCS TÂN THẠNH TÂY 20FA04 20FA06 20FA03 0394204607 ấp Thạnh An, xã Trung An 1 THPT TRUNG PHÚ


